Bài 41 - 42: THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ 
A. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. KHÁI QUÁT TỰ NHIÊN
a. Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăngti
· Eo đất Trung Mĩ: các dãy núi chạy dọc eo đất, nhiều núi lửa.
· Quần đảo Ăng- ti: một vòng cung đảo.
b. Lục địa Nam Mĩ
· phía tây là miền núi trẻ An- đet, giữa là đồng  bằng, phía đông là cao nguyên
2. Sự phân hóa tự nhiên
a. Khí hậu
· Có gần đủ các kiểu khí hậu trên Trái Đất: Xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới.
· Nguyên nhân: do lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ tuyến, có gần đủ các kiểu khí hậu trên Trái Đất
b. Các đặc điểm khác của môi trường tự nhiên
· Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ phân hoá từ Bắc xuống Nam, từ thấp lên cao.
* Bắc xuống Nam.
· Đồng bằng A ma zôn: Rừng xích đạo ẩm.
· Phía Đông eo đất Trung Mĩ - quần đảo ăng ti: Rừng nhiệt đới ẩm.
· Phía Tây eo đất Trung Mĩ - quần đảo Ăng ti: Rừng thưa, Xa van.
· Đồng bằng Pam pa: thảo nguyên.
· Miền duyên hải phía Tây vùng Trung An đét: hoang mạc.
· Trên cao nguyên Pa-ta-gô-ni-a phía Nam của Nam Mĩ có bán hoang mạc ôn đới.
B. BÀI TẬP
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
A. BÀI TẬP: Khoanh tròn chữ cái đứng đầu ý trả lời đúng nhất.
1. Nhận biết: (4 câu)
Câu 1: Đới khí hậu nào sau đây không thuộc khu vực Trung và Nam Mĩ ?
A. Nhiệt đới.                                              B. Xích đạo.
C. Ôn đới.                                                  D. Hàn đới.
Câu 2: Ở Trung và Nam Mĩ, rừng xích đạo xanh quanh năm phát triển ở
A. quần đảo Ăng-ti.                                    B. đồng bằng A-ma-dôn.
C. phía đông eo đất Trung Mĩ.                   D. sơn nguyên Pa-ta-gô-ni.
Câu 3: Thảm thực vật ở phía nam của An-đet là
A. thảo nguyên.                                          B. rừng thưa và xavan.                                
C. rừng cận nhiệt và ôn đới.                       D. rừng lá rộng và rừng hỗn hợp.
Câu 4: Khí hậu khu vực Trung và Nam Mĩ có bao nhiêu kiểu môi trường?
A. Ba.                          B. Bốn.                  C. Năm.                      D. Sáu.
2. Thông hiểu (3 câu)
Câu 5: Thảo nguyên Pam-pa ở Nam Mỹ là môi trường đặc trưng của kiểu khí hậu
A. ôn đới lục địa.                                          B. ôn đới hải dương.
C. cận xích đạo.                                            D. cận nhiệt đới hải dương.
Câu 6: Nơi nào ở Trung và Nam Mỹ có cảnh quan bán hoang mạc ôn đới phát triển?
A. Quần đảo Ăng-ti.                                     B. Eo đất Trung Mỹ.
C. Cao nguyên Pa-ta-gô-ni.                          D. Đồng bằng Ô-ri-nô-cô.
Câu 7: Ở Trung và Nam Mỹ, nơi có thực vật và động vật phong phú nhất là
A. dãy An-đet.                                              B. đồng bằng A-ma-dôn.
C. quần đảo Ăng-ti.D. eo đất Trung Mỹ.
3. Vận dụng  (2 câu)
Câu 8: Trung và Nam Mĩ có gần đủ các đới khí hậu trên Trái Đất vì
A. nằm ở bán cầu tây.
B. có diện tích rộng lớn (20,5 triệu km2).
C. giáp với hai đại dương lớn là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
D. địa hình đa dạng, trải dài từ vùng chí tuyến Bắc đến gần vùng cực Nam.
Câu 9: Sự thay đổi thiên nhiên Trung và Nam Mỹ chủ yếulà do tác động của
A. Địa hình, vĩ độ.                B. Khí hậu, hướng gió.
C. Vĩ độ, dòng biển.             D. Vị trí, khí hậu.
4. Vận dụng cao  (1 câu)

Câu 10: Dựa vào lược đồ hình 42.1, cho biết nguyên nhân nào sau đây làm cho dải đất duyên hải phía tây An-đet có hoang mạc?

[image: Description: Description: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho lÆ°á»£c Ä�á»� khÃ­ háº­u trung vÃ  nam má»¹]

A. Lượng mưa ít.
B. Khí hậu khô hạn.
C. Địa hình núi cao.
D. Chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh Pê-ru. 
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